TIẾP CẬN VỊ TRÍ CẤP XÃ TRONG HỆ THỐNG
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP TRONG
CẢI CÁCH THỂ CHẾ HIỆN NAY
VŨ MẠNH TOÀN*
NGUYỄN HỮU KHIỂN**2
Tóm tắt: Tổ chức chính quyền địa phương là một cấu phần quan trọng trong thiết kế thể chế của
mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, mô hình chính quyền ba cấp (tỉnh - huyện - xã) từng phù hợp trong điều
kiện lịch sử cụ thể, song hiện nay đã bộc lộ những bất cập về hiệu lực và hiệu quả quản trị. Trong bối
cảnh đổi mới thể chế và yêu cầu phát triển của đất nước, việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa
phương hai cấp trở thành yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Trong tiến trình này, cấp xã được
tái định vị, đảm nhận vai trò trung tâm trong quản trị hành chính và cung ứng dịch vụ công. Bài viết
tập trung phân tích vị thế mới của cấp xã trong hệ thống chính quyền hai cấp, làm rõ những thay đổi
về mô hình tổ chức, chức năng và năng lực quản trị phù hợp với yêu cầu của cải cách thể chế hiện nay.
Từ khóa: Từ khóa: Cấp xã; Chính quyền địa phương hai cấp; Cải cách hành chính; Phân cấp, phân
quyền; Việt Nam.
Abstract: Local government organizations are an important component in the institutional design
of each country. In Vietnam, the three-tier government model (province - district - commune) was once
suitable under specific historical conditions but now reveals inadequacies in governance effectiveness
and efficiency. In the context of institutional reform and national development requirements,
transitioning to a two-tier local government model has become an urgent requirement. In this process,
the commune level is repositioned to assume a central role in administrative governance and public
service delivery. This article focuses on analyzing the new position of the commune level in the two-tier
government system, clarifying changes in organizational models, functions, and governance capacity
in line with current institutional reform requirements.
Keywords: Commune level; Two-tier local government; Administrative reform; Decentralization
and delegation; Vietnam.
CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG - CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ
QUYỀN CON NGƯỜI, GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP VÀ XÂY DỰNG
ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP
NGUYỄN THỊ KHÁNH LOAN*
Tóm tắt: Đối ngoại không chỉ là công cụ thiết lập quan hệ quốc tế, mà còn là kênh bảo vệ quyền
con người, bảo đảm chủ quyền, lợi ích dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững. Đảng Cộng sản Việt
Nam xác định đối ngoại là một trụ cột quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để
phát triển đất nước và bảo vệ quyền con người. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, đối ngoại của Đảng
giúp Việt Nam gia nhập các tổ chức toàn cầu, thúc đẩy ngoại giao đa phương, phản bác các luận điệu
sai trái về nhân quyền, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các khuyến nghị quốc tế. Bài viết phân tích các
định hướng lớn như phát triển “ngoại giao cây tre”, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong kinh tế số, chuyển
đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, cùng với các giải pháp đổi mới tư duy đối ngoại, nâng cao năng lực
cán bộ và xây dựng hình ảnh Việt Nam tích cực, nhân văn trên trường quốc tế.
Từ khóa: Công tác đối ngoại; quyền con người; hòa bình; phát triển; hội nhập.
Abstract: Foreign affairs is not only a tool for establishing international relations but also
a channel for protecting human rights, ensuring sovereignty, national interests, and promoting
sustainable development. The Communist Party of Vietnam identifies foreign affairs as an important
pillar, contributing to maintaining a peaceful and stable environment for national development and
human rights protection. During the period of renovation and integration, the Party’s foreign affairs
work helps Vietnam join global organizations, promote multilateral diplomacy, refute false arguments
about human rights, while selectively adopting international recommendations. The article analyzes
major orientations such as developing “bamboo diplomacy,” promoting international cooperation in
digital economy, green transition, climate change response, along with solutions for renewing foreign
policy thinking, enhancing cadre capacity, and building Vietnam’s positive and humanitarian image
on the international stage.
Keywords: Foreign affairs; human rights; peace; development; integration
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM
PHAN KHUYÊN*
Tóm tắt: Lấy phiếu tín nhiệm là một trong những phương thức và công cụ giám sát quan trọng
nhất của Quốc hội Việt Nam nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm của đại biểu với những cá nhân được
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn giữ các chức danh trong Bộ máy nhà nước ở Trung ương. Việc lấy phiếu
tín nhiệm đã được tổ chức 04 lần tại Quốc hội khóa XIII, XIV, XV và về cơ bản, đã bước đầu cho thấy vị
trí, vai trò, hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của Cơ quan dân cử - Quốc hội. Tuy nhiên, quy định
và thực tiễn thực hiện hoạt động này vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, do đó, cần có những giải pháp
pháp lý và thực tiễn để nâng cao hiệu quả của hoạt động lấy phiếu tín nhiệm
Từ khóa: Lấy phiếu tín nhiệm; Quốc hội; cơ sở lý luận; giải pháp.
Abstract: The confidence vote is one of the most important supervisory methods and tools of the
Vietnam National Assembly, aimed at assessing the level of trust that delegates place in individuals
elected or approved by the National Assembly to hold positions in the central state apparatus. The
confidence vote has been conducted four times during the 13th, 14th, and 15th tenures of the National
Assembly and has fundamentally demonstrated its position, role, effectiveness, and efficiency in the
operations of the elected body - the National Assembly. However, there are still many shortcomings
and limitations in the regulations and practical implementation of this activity. Therefore, legal and
practical solutions are needed to improve the effectiveness of the confidence vote.
Keywords: Confidence vote; National Assembly; theoretical foundation; solutions
CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ
CỬA KHẨU, KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG BIÊN GIỚI
ĐẤT LIỀN Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ1
NGUYỄN ĐÌNH CHÚC*2
NGUYỄN HỒNG ANH**
1 Bài viết này là kết quả của Đề tài khoa học cấp bộ: “Điều kiện phát triển kinh tế gắn với liên kết vùng biên giới đất liền ở
Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”, thuộc Chương trình trọng điểm cấp bộ: “Nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở
Việt Nam góp nhần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay”.
* TS., Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Email: chucnd@gmail.com
** Ths., Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Email: nguyenhonganh2210@
gmail.com
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng chính sách thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu,
khu công nghiệp vùng biên giới đất liền ở Việt Nam, với trọng tâm là các ưu đãi về thuế, đất đai và cơ
sở hạ tầng. Thông qua nghiên cứu các chính sách hiện hành và tình hình đầu tư thực tế, bài viết đưa
ra các đề xuất nhằm hoàn thiện khung thể chế, cải thiện hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính và
xây dựng hệ sinh thái đầu tư hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng biên
giới đất liền.
Từ khóa: Cơ chế; chính sách; thu hút đầu tư; biên giới đất liền.
Abstract: This article analyzes the current policies for attracting investment into border-gate
economic zones and industrial zones in Vietnam’s land border regions, with a focus on tax incentives,
land policies, and infrastructure. By examining existing policies and the actual investment landscape,
the paper proposes recommendations to improve the institutional framework, upgrade infrastructure,
simplify administrative procedures, and build a more effective investment ecosystem, thereby
contributing to the sustainable socio-economic development of land border areas.
Keywords: Mechanisms; policies; investment attraction; land border areas
GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP PHÂN ĐỘI Ở ĐƠN VỊ
CƠ SỞ TRONG QUÂN ĐỘI
PHẠM ĐẠI NGHĨA*
Tóm tắt: Đạo đức cách mạng là gốc rễ ngọn nguồn sức mạnh, vũ khí sắc bén của người cách mạng.
Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ cấp phân đội là nhiệm vụ quan trọng cấp
thiết hiện nay, nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của các đơn vị cơ sở trong quân đội. Bài viết góp
phần làm rõ các vấn đề về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng; thực trạng giáo dục, rèn luyện đạo
đức cách mạng và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội
ngũ cán bộ cấp phân đội ở đơn vị cơ sở trong quân đội.
Từ khóa: Giáo dục; rèn luyện; đạo đức cách mạng; cán bộ cấp phân đội.
Abstract: Revolutionary ethics is the root source of strength and the sharp weapon of revolutionary.
Education and training of revolutionary for platoon-level cadres is an important and urgent task
today, aiming to enhance the overall strength of grassroots units in the army. The article contributes to
clarifying the issues of education and training of revolutionary ethics; the current status of education
and training of revolutionary ethics and solutions to improve the quality of education and training of
revolutionary ethics for the contingent-level cadres in the grassroots units in the army.
Keywords: Education; training; revolutionary ethics; platoon level cadres
PHÁP LUẬT VỀ CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH
TỪ ĐẤT ĐAI-NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN*
Tóm tắt: Các khoản thu ngân sách từ đất đai gồm các khoản thu từ thuế sử dụng đất, chuyển
quyền sử dụng đất; thu từ sử dụng đất và cho thuê đất; thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; thu phí và lệ
phí liên quan đến đất đai và các khoản thu khác. Các quy định về các khoản thu từ đất đai nhìn chung
đã bao quát được các đối tượng và khả năng điều tiết liên quan đến hoạt động sử dụng đất của người
sử dụng đất. Tuy nhiên một số qui định chưa phù hợp, chưa khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu
quả và ngăn ngừa hiện tượng đầu cơ đất đai cũng như nguồn thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng
với tiềm lực hiện có của đất đai. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng các quy định về các
khoản thu ngân sách từ đất ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những bất cập, vướng mắc của các quy định
này để đưa các giải pháp hoàn thiện.
Từ khóa: Thuế sử dụng đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất; lệ phí trước bạ.
Abstract: Budget revenues from land include revenues from land use tax, land use right transfer;
revenues from land use and land lease; revenues from land use right auctions; fees and charges
related to land and other revenues. Regulations on revenues from land generally cover the subjects
and regulatory capabilities related to land use activities of land users. However, some provisions were
inappropriate, did not encourage economic and effective land use and prevent land speculation, and
budget revenues from land are not commensurate with the current potential of land. The article focuses
on analyzing and evaluating the status of regulations on budget revenues from land in Vietnam,
pointing out the shortcomings and difficulties of these regulations to propose solutions to improve
regulations.
Keywords: Land use tax; Land use transfer tax; Registration fee.

QUYỀN CÓ NGƯỜI BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI
BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI
NGUYỄN HOÀI CHÂU*
DƯƠNG VĂN KHÁNG**
NGUYỄN TRÍ THÀNH***
Tóm tắt: Bài viết phân tích làm rõ quy định về quyền có người bào chữa của người bị buộc tội là
người dưới 18 tuổi trong pháp luật tố tụng hình sự tại Việt Nam. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số
giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về quyền có người bào chữa của người bị buộc tội là người
dưới 18 tuổi.
Từ khóa: Người bào chữa; người bị buộc tội; người dưới 18 tuổi; người chưa thành niên; quyền
bào chữa.
Abstracts: The purpose of this article is to clarify the rules in Vietnamese criminal procedural law
on the right to a defense counsel for those accused of being under the age of 18. From there, authors
propose several ideas to strengthen the legal requirements governing the accused person’s access to a
defender under the age of 18.
Keywords: Defense counsel; a person accused; person under the age of 18; juvenile; right of defense
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG XÉT XỬ ĐỐI VỚI
NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO LUẬT TƯ PHÁP
NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
NGUYỄN TUẤN HIỆP*
Tóm tắt: Luật Tư pháp người chưa thành niên đã được Quốc hội Khóa XV, tại Kỳ họp thứ 8 thông
qua ngày 30/11/2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. Luật này đã thể chế đầy đủ chủ
trương của Đảng về “phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em” cũng như đáp ứng các
chuẩn mực quốc tế, yêu cầu của Liên Hợp quốc về tư pháp người chưa thành niên với nhiều quy định
tiến bộ, nhân văn và phù hợp hơn về thủ tục tố tụng nói chung và thủ tục xét xử sơ thẩm nói riêng đối
với người chưa thành niên. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những điểm mới trong
xét xử đối với người chưa thành niên theo Luật Tư pháp người chưa thành niên, gồm thủ tục xét xử đối
với người chưa thành niên là người bị buộc tội và thủ tục xét xử đối với người chưa thành niên là bị hại,
người làm chứng, cụ thể như sau.
Từ khóa: Người chưa thành niên; Luật Tư pháp .
Abstract: The Juvenile Justice Law was officially adopted by the 15th National Assembly during
its 8th session on November 30, 2024, and is scheduled to come into force on January 1, 2026. This Law
comprehensively institutionalizes the Party’s directive on “developing a child-friendly judicial system
and ensuring the protection of children,” while simultaneously aligning with international standards
and the United Nations’ requirements concerning juvenile justice. It introduces numerous progressive
and humanitarian provisions, offering a more appropriate framework for legal proceedings in general,
and for first-instance trial procedures in particular, applicable to juvenile individuals. Within the
scope of this article, we shall examine the notable innovations in trial procedures for juveniles as
prescribed by the Juvenile Justice Law, including procedures applicable to juvenile defendants, as well
as those concerning juveniles who are victims or witnesses, as detailed below.
Keywords: Juvenile; Juvenile Justice Law.
HOÀN THIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
VISAKHONE MINGBOUPHA*
Tóm tắt: Bài viết phân tích những hạn chế, vướng mắc trong Bộ luật Lao động năm 2019 về
nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động, chủ thể, nội dung, hình thức giao kết, loại hợp đồng lao động và
hệ quả pháp lý khi giao kết hợp đồng lao động vi phạm pháp luật. Từ thực tiễn hiện quy định về giao
kết hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019, bài viết kiến nghị sửa dổi, bổ sung một số quy
định để phù hợp hơn với quan hệ lao động trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Từ khóa: Hợp đồng lao động; Giao kết hợp đồng; Người lao động; Người sử dụng lao động.
Abstract: The article analyzes the limitations and obstacles in the 2019 Labor Code on the
principles of entering labor contracts, subjects, contents, and the forms of labor contracts, as well as
legal consequences of unlawful labor contracts execution. Based on the current practical practice of
labor contract conclusion in the Labor Code 2019, the article proposes to amendments and supplements
to certain provisions to better align with labor relations in the current integration context.
Keywords: Labor contracts; Contracts cunclusion; Employees; Employers
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH
TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
PHẠM CÔNG TÙNG*
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội gây rối trật
tự công cộng nói riêng là một vấn đề phức tạp song rất quan trọng nhằm xác định mức độ thành công
của các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện, từ đó tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp
sau khi đánh giá hiệu quả phòng ngừa. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung lý luận như đối tượng,
mục đích, các dạng kết quả thu được, các yếu tố tác động, ảnh hưởng, giới hạn, tiêu chí đánh giá và cách
lựa chọn các tiêu chí đánh giá hiệu quả phòng ngừa tình hình tội gây rối trật tự công cộng. Trên cơ sở
đó, bài viết xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả phòng ngừa tình hình tội gây rối trật tự công cộng.
Từ khoá: Đánh giá; Hiệu quả; Phòng ngừa; Gây rối trật tự công cộng
Abstrack: Assessing the effectiveness of crime prevention efforts in general, and the prevention of
public order offences in particular, is a complex yet crucial task. It plays a key role in determining the
extent to which implemented preventive measures have succeeded, thereby enabling a comprehensive
review, identification of lessons learned, and formulation of recommendations based on the evaluation
results. This article focuses on clarifying theoretical aspects such as the subject, objectives, types
of outcomes, influencing and limiting factors, evaluation criteria, and the methods for selecting
appropriate criteria to assess the effectiveness of preventing public order offences. Based on this
theoretical foundation, the article proposes a process for evaluating the effectiveness of measures
aimed at preventing public order offences
Keywords: Evaluation; Effectiveness; Prevention; Public order disturbance
ỦY QUYỀN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ:
MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ
LÊ HOÀNG NAM*
Tóm tắt: Trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự, việc đương sự ủy quyền cho người
đại diện tham gia tố tụng thường xuyên được thực hiện. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành về
vấn đề này vẫn còn nhiều nội dung bất cập dẫn đến những vướng mắc khi áp dụng. Bài viết trình bày
những hạn chế về ủy quyền trong tố tụng dân sự và đề xuất hướng hoàn thiện.
Từ khóa: ủy quyền, đại diện theo ủy quyền, tố tụng dân sự.
Abstract: During the process of resolving civil disputes, the litigant’s authorization of a
representative to participate in the proceedings is often used. However, current legal regulations on
this issue still have many shortcomings, causing problems when applied. The article presents the
limitations on authorization in civil proceedings and proposes directions for improvement.
Keywords: Authorization, authorized representative, civil proceedings
PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC XÃ HỘI CAN THIỆP
ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN UNG THƯ
NGUYỄN HỒNG DIỄM*
TRẦN THANH NHÀN**
Tóm tắt: Công tác xã hội trong việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư là một phần không thể thiếu của
nhóm chăm sóc sức khỏe. Hoạt động công tác xã hội sẽ giúp đỡ bệnh nhân và gia đình quản lý các thách
thức trong suốt quá trình điều trị bệnh. Mục tiêu của công tác xã hội là hỗ trợ bệnh nhân ung thư đối
phó với các vấn đề tâm lý, xã hội và tinh thần phát sinh trong và sau khi chẩn đoán. Các phương pháp
công tác xã hội cung cấp cho bệnh nhân ung thư gồm: Đánh giá tâm lý bệnh nhân và gia đình; Phương
pháp trị liệu nhóm; Các hoạt động can thiệp trong và sau khi bệnh nhân điều trị. Bài viết tập trung
vào nghiên cứu, phân tích làm rõ các vấn đề này và đề xuất các hoạt động can thiệp công tác xã hội phù
hợp nhằm hỗ trợ tối ưu cho bệnh nhân ung thư trong môi trường bệnh viện hiện nay.
Từ khoá: Phương pháp công tác xã hội; bệnh nhân ung thư; nhân viên công tác xã hội; phương
pháp trị liệu nhóm; đánh giá tâm lý.
Abstract: Social work profession in supporting cancer patients is an integral part of the health
care team. Apart from helping cancer patients and their families overcome many challenges of living
with cancer, the social work’s specific goal is to assist them with a variety of treatment methods to
deal with the psychosocial, emotional and spiritual issues that arise after diagnosis. Those methods
are psychosocial assessment of patients and their families, group psychotherapy, interfering activities
under and after treatment process.
Keywords: Social work methods; cancer patients; social workers; group therapy; psychosocial
assessment
MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUỐC GIA
CỦA TRUNG QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NGUYỄN DIỆU HƯƠNG*
NGUYỄN TRÍ CÔNG**
Tóm tắt: Các quốc gia trên thế giới luôn không ngừng theo đuổi và thực hiện các chiến lược phát
triển quốc gia. Quan điểm phát triển quốc gia đã có lịch sử hình thành từ lâu và ngày càng được phong
phú thêm về nội hàm. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều phải căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước mình
để vận dụng lý luận phát triển một cách hiệu quả nhất. Tại Trung Quốc, các thời kỳ lãnh đạo khác
nhau đều đưa ra một quan điểm phát triển quốc gia khác nhau. Từ đó, nội hàm của sự phát triển quốc
gia tại Trung Quốc ngày càng được bổ sung thêm. Thời kì Tập Cận Bình đã đưa ra quan điểm phát
triển mới, cùng với đó là một loạt chiến lược để thực hiện quan điểm phát triển mới, nhằm mục đích
đưa đất nước Trung Quốc đi lên trên mọi phương diện, con người là trung tâm của sự phát triển này.
Từ khóa: Phát triển quốc gia; chiến lược; Trung Quốc.
Abstract: Countries around the world are constantly pursuing and implementing national
development strategies. The national development perspective has a long history and is increasingly
enriched in content. However, each country must base its approach on its actual situation to apply
development theory in the most effective way. In China, different periods of leadership have offered
different perspectives on national development. Since then, the connotation of national development
in China has been increasingly supplemented. The Xi Jinping era has introduced a new development
perspective, along with a series of strategies to implement this new development vision, aiming to
advance China in all aspects, with people at the center of this development.
Key words: National development; strategy, China.
